
HI6221
Máy đo pH / ORP / Nhiệt độ 

để bàn thế hệ mới

SẢN PHẨM MỚI

Scan để xem chi tiếtWIFI   |   FTP   |   ETHERNET   |   MÁY IN 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Wi� và Ethernet

Thang đo

Độ phân giải

Hiệu chuẩn pH

Độ chính xác

GLP

Đồ thị

Bù nhiệt độ 

Ghi dữ liệu

Cổng kết nối

Kết nối máy in

ID người dùng

Nguồn điện

Môi trường

Kích thước

Bảo hành

Cung cấp gồm

ATC – Bù nhiệt độ tự động

Wi� và Ethernet
FTP và Email cho dữ liệu được xuất

Màn hình cảm ứng lớn 
7 inch

Kết nối máy in
Bằng cáp USB, mạng LAN, Wi�

Ghi dữ liệu 
• Lên đến 50,000 bản/�le
• Dữ liệu được xuất dạng .csv

Kết nối PC
• USB-A: bàn phím và thẻ USB
• USB-C: truyền dữ liệu bằng cáp USB
• RS232

HI6321
Máy đo EC/TDS/NaCl

HI6421
Máy đo DO dạng quang

HI6421P
Máy đo DO polarographic

HI6221
Máy đo pH / ORP / Nhiệt độ để bàn
Kết nối Wi� / Máy in có Wi�

DÒNG MÁY ĐỂ BÀN & WIFI - HI6000

• FTP
• Web server: Log transfer and download
• Email

-2.0 đến 20.0 pH; -2.00 đến 20.00 pH; -2.000 đến 20.000 pH
±2000 mV
-20.0 đến 120.0ºC; -4.0 đến 248.0ºF; 253.0 đến 393.0 K

0.1pH; 0.01 pH; 0.001 pH
1 mV; 0.1 mV
0.1ºC; 0.1ºF; 0.1 K

±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH (± 1 LSD)
±0.2 mV ±1 LSD
±0.2 ºC / ±0.4 ºF / ±0.2 K

Loại: Tự động; Bán tự động; Bằng tay
Bộ đệm: Lên đến 5 đệm NIST (pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 
7.01, 9.18, 10.01, 12.45) và 5 đệm/nhóm tùy chỉnh.

Thông tin cơ bản; Thời gian hiệu chuẩn cuối cùng, o�set, 
slope trung bình, tình trạng điện cực

pH (hoặc mV) và nhiệt độ theo thời gian 

Tự động hoặc Bằng tay

• Tự động, Bằng tay, AutoHold
• Tối đa 50000 bản/�le
• Xuất dữ liệu: �le dạng .csv

• USB-A: 2 cổng cho bàn phím và USB
• USB-C: kết nối PC
• RS232

Bằng cáp USB, mạng LAN, Wi�

Tối đa 9 người dùng và tài khoản admin (mặc định)

adapter DC 100-240AC to 24VDC 2.5A

0 đến 50ºC, RH      95% không ngưng tụ

205 x 160 x 77 mm / 1.2 Kg

12 tháng cho máy và 06 tháng cho điện cực đi kèm

Máy đo HI6221, điện cực pH HI1131B thân thủy tinh cáp dài 
1m, đầu dò nhiệt độ HI7662-TW cáp dài 1m, gói dung dịch 
chuẩn pH4.01&7.01& 10.01, gói dung dịch rửa điện cực, 
dung dịch châm thân điện cực pH HI7082S (30mL), adapter, 
cáp USB, giá đỡ điện cực, chứng chỉ chất lượng cho máy và 
điện cực.
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